Phụ lục số 01: Báo cáo kinh phí trợ giá của Ngân sách nhà nước năm ... 

(Kèm theo Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tên sản phẩm
	Kế hoạch kinh phí trợ giá năm...
	Kinh phí năm trước chuyển sang
	Kinh phí quyết toán
	Kinh phí đã thanh toán
	Kinh phí thừa (+), thiếu (-)
	Ghi chú

	
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 - 4
	6

	1. Sản phẩm A
	
	
	
	
	
	

	2. Sản phẩm B
	
	
	
	
	
	

	.......
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	


	
	                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                                 (Ký tên, đóng dấu)


 

Phụ lục số 02: Báo cáo tiêu thụ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản năm...

(Kèm theo Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng tiêu thụ
	Giá bán
	Giá vốn
	Mức trợ giá

	
	
	
	
	Tổng số
	Thức ăn
	 thú y
	Nhân công
	Khấu hao
	Khác
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A/ Nguồn giống trong nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Sản phẩm chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a) Sản phẩm A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) Sản phẩm B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Sản phẩm phụ khác 

( nguồn gốc từ sản phẩm chính)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B/  Nguồn giống nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Cột 3 = Cột 4+ Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8)

	  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục số 03: Bảng tổng hợp chi phí tính giá thành toàn bộ, giá tiêu thụ và mức trợ giá sản phẩm

(Kèm theo Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Số theo hợp đồng đặt hàng
	Số quyết toán

	I 
	Phần chi
	
	
	

	1
	Nguyên vật liệu, trong đó:
	
	
	

	a
	Thức ăn
	
	
	

	b
	Thuốc thú y và vacxin
	
	
	

	2
	Nhân công (BHXH, BHYT, BHTN)
	
	
	

	3
	Khấu hao tài sản cố định
	
	
	

	4
	Chi khác
	
	
	

	II
	Phần thu
	
	
	

	1
	Sản phẩm chính
	
	
	

	2
	Sản phẩm phụ
	
	
	

	3
	Sản phẩm loại thải
	
	
	

	III
	Cân đối thu chi
	
	
	

	IV
	Mức hỗ trợ của nhà nước
	
	
	


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
      (Ký tên, đóng dấu)

